
ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

Số            /KH-UBND 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

         Hải Phòng, ngày    tháng     năm 2023 

KẾ HOẠCH 

Triển khai Đề án duy trì và mở rộng cấp thuốc Methadone nhiều ngày  

cho người bệnh điều nghiện các chất dạng thuốc phiện  

trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2023- 2024  

 
 

Căn cứ Quyết định số 2898/QĐ-BYT ngày 17/7/2023 của Bộ Y tế về việc 

phê duyệt Đề án duy trì và mở rộng cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người 

bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện (CDTP);  

Căn cứ Quyết định số 569/QĐ-BYT ngày 09/3/2022 của Bộ Y tế về việc 

phê duyệt Hướng dẫn triển khai thí điểm cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho 

người bệnh điều trị nghiện các CDTP;  

Thực hiện Công văn số 4537/BYT-AIDS ngày 20/7/2023 của Bộ Y tế về 

việc tiếp tục triển khai cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị 

nghiện các CDTP; Công văn số 892/AIDS-DP ngày 25/7/2023 của Cục phòng, 

chống HIV/AIDS về việc hướng dẫn tiếp tục triển khai cấp thuốc Methadone 

nhiều ngày. 

Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai cấp thuốc 

Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện 

trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2023 - 2024 với các nội dung cụ thể như sau: 

I. Mục tiêu: 

1. Mục tiêu chung 

Tạo thuận lợi, tăng khả năng tiếp cận và nâng cao chất lượng dịch vụ điều 

trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, góp phần giảm lây 

nhiễm HIV, cải thiện sức khoẻ và chất lượng cuộc sống cho người nghiện các chất 

dạng thuốc phiện. 

 2. Mục tiêu cụ thể 

 a) Mục tiêu 1: Tạo sự thuận tiện, tăng khả năng tiếp cận, tăng sự hài lòng và 

tuân thủ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone. 

 b) Mục tiêu 2: Giảm gánh nặng công việc cho cơ sở điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, góp phần nâng cao chất lượng điều trị. 

c) Mục tiêu 3: Cung cấp thông tin, bằng chứng để mở rộng việc cấp phát 
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thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh nghiện các chất dạng thuốc phiện, 

nếu phù hợp. 

II. Thời gian và địa điểm triển khai: 

1. Thời gian: Năm 2023 - 2024 

2. Địa điểm thực hiện Đề án: Triển khai tại các cơ sở điều trị Methadone 

trên địa  bàn thành phố (chi tiết có phụ lục kèm theo); 

III. Nguyên tắc chung: 

1. Tuân thủ tuyệt đối các quy định của pháp luật, các hướng dẫn về 

chuyên môn, kỹ thuật của Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan trong tất cả các 

khâu của Kế hoạch cụ thể: 

a) Việc cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh được thực 

hiện theo các quy định hiện hành về quản lý chất gây nghiện, hướng thần của Bộ 

Y tế, bao gồm: Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25/6/2015 của Bộ Y tế quy 

định về quản lý thuốc Methadone, Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 

của Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm 

trong điều trị ngoại trú, Hướng dẫn điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 

thuốc Methadone ban hành kèm theo Quyết định số 3140/QĐ-BYT ngày 

30/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

b) Người bệnh phải có đơn tự nguyện xin được cấp thuốc Methadone nhiều 

ngày cam kết sử dụng thuốc đúng mục đích; hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 

pháp luật nếu sử dụng thuốc sai mục đích hoặc để xảy ra bất cứ ảnh hưởng xấu nào. 

c) Đảm bảo an toàn, không để ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, an ninh 

trật tự của người bệnh hoặc người khác. 

2. Quy trình cấp phát thuốc nhiều ngày thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết 

định số 569/QĐ-BYT ngày 09/3/2022 của Bộ Y tế về việc Phê duyệt hướng dẫn 

triển khai thí điểm cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị 

nghiện các chất dạng thuốc phiện. 

3. Đề án cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện 

các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng giai đoạn 2023 - 2024 phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính 

quyền các cấp; sự huy động vào cuộc mạnh mẽ của các ban, ngành, đoàn thể và sự 

tham gia tích cực của toàn xã hội.  

IV. Nội dung và giải pháp thực hiện:  

1. Triển khai cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị 

nghiện các chất dạng thuốc phiện:  
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- Thực hiện theo Quyết định số 569/QĐ-BYT ngày 09/3/2022 của Bộ Y tế 

và Công văn số 892/AIDS-DP ngày 25/7/2023 của Cục phòng, chống HIV/AIDS 

(Gửi kèm).  

- Thuốc Methadone được đảm bảo từ nguồn ngân sách của thành phố cấp 

hàng năm. 

2. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ có liên quan  

- Cử cán bộ tham gia đầy đủ các khóa tập huấn do Bộ Y tế (Cục Phòng, 

chống HIV/AIDS) tổ chức đào tạo cho cán bộ quản lý, người cung cấp dịch vụ về 

quy trình triển khai Kế hoạch duy trì và mở rộng cấp thuốc Methadone nhiều ngày 

bao gồm cả việc giám sát quá trình triển khai Kế hoạch. 

- Giao Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, 

tập huấn lại cho người cung cấp dịch vụ và giám sát viên của các cơ quan, đơn vị 

có liên quan để triển khai cấp thuốc Methadone và giám sát trong quá trình người 

bệnh mang về sử dụng, đảm bảo công tác triển khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả.  

- Các cơ sở điều trị đảm bảo tuân thủ các quy định cấp phát thuốc 

Methadone nhiều ngày được hướng dẫn tại Quyết định số 569/QĐ-BYT ngày 

09/3/2022 của Bộ Y tế; Quy định của Pháp luật và các Bộ, ngành có liên quan.  

3. Nâng cao công tác truyền thông, vận động  

- Đẩy mạnh hoạt động thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức về lợi ích 

của Chương trình cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày cho cộng đồng. Đăng tải 

các tin, bài, thông điệp, phóng sự liên quan đến chương trình cấp phát thuốc 

Methadone nhiều ngày trên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, Báo Hải 

Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố, Website của Sở Y tế, Đài Phát thanh - 

Truyền thanh quận, huyện và đặc biệt là phát huy hiệu quả hệ thống Đài truyền 

thanh tuyến xã, phường.  

- Nâng cao nhận thức và kiến thức cho người điều trị nghiện các chất dạng 

thuốc phiện bằng Methadone về lợi ích, điều kiện được cấp thuốc nhiều ngày, điều 

kiện hủy hoặc giảm số lần mang thuốc về, bảo quản thuốc an toàn và các biện 

pháp giám sát việc sử dụng thuốc đúng mục đích và hiệu quả. Phổ biến các văn 

bản quy phạm pháp luật liên quan, các quy định đối với bệnh nhân và người nhà 

bệnh nhân khi được cấp thuốc điều trị Methadone nhiều ngày, các tình huống sẽ bị 

xử lý khi không tuân thủ nghiêm túc đúng quy trình vận chuyển, bảo quản và sử 

dụng Methadone mang về nhà. 

- Tăng cường trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc hỗ trợ 

người bệnh nhằm nâng cao hiệu quả điều trị của người bệnh. 

4. Đảm bảo các điều kiện thiết yếu triển khai chương trình  
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- Đối với các cơ sở điều trị, cơ sở cấp phát thuốc Methadone: Tiếp tục củng 

cố cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ thu nhận, khám, điều trị và theo 

dõi bệnh nhân trong quá trình cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày theo đúng các 

quy định.  

- Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố:  

+ Chịu trách nhiệm phối hợp Trung ương, các tổ chức, dự án tiếp nhận và 

cung cấp các vật tư phục vụ cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho các cơ sở điều 

trị để thực hiện cấp cho người bệnh theo quy định.  

+ Chịu trách nhiệm giám sát để phát hiện, hỗ trợ hoặc đề xuất hỗ trợ, bổ 

sung các vật dụng thiết yếu khác phục vụ cho việc triển khai chương trình tại các 

cơ sở điều trị trên địa bàn thành phố.  

5. Công tác kiểm tra, giám sát  

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các cơ sở điều trị 

Methadone về công tác tổ chức triển khai, quy trình chuyên môn cấp thuốc 

Methadone nhiều ngày, giám sát việc tuân thủ điều trị, bảo quản thuốc Methadone 

tại nhà; hướng dẫn, đảm bảo việc triển khai cấp thuốc Methadone nhiều ngày thực 

hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; tháo gỡ khó khăn của các đơn vị trong quá trình 

triển khai.  

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành Y tế, Công an, Lao động - 

Thương binh và Xã hội và chính quyền địa phương trong công tác kiểm tra, giám 

sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quá trình triển khai cấp phát thuốc 

Methadone nhiều ngày.  

6. Theo dõi, đánh giá  

- Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật là đơn vị thường trực triển 

khai Kế hoạch thường xuyên theo dõi, giám sát hỗ trợ kỹ thuật định kỳ hàng 

tháng, quý, hỗ trợ các cơ sở điều trị/cấp phát thuốc Methadone về công tác tổ chức 

triển khai, quy trình chuyên môn cấp thuốc Methadone nhiều ngày, giám sát việc 

tuân thủ điều trị, bảo quản thuốc Methadone tại nhà; Hướng dẫn, cầm tay chỉ việc, 

đảm bảo việc triển khai cấp thuốc Methadone nhiều ngày thực hiện đúng hướng 

dẫn của Bộ Y tế; tháo gỡ khó khăn của các đơn vị trong quá trình triển khai Kế hoạch. 

- Hàng năm Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá, báo cáo kết 

quả  triển khai hoạt động cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày, qua đó rút ra các 

bài học kinh nghiệm và các giải pháp để khắc phục khó khăn, vướng mắc, nâng 

cao chất lượng điều trị và hiệu quả của chương trình. 

V. Kinh phí: 

1. Nguồn kinh phí 
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- Nguồn kinh phí Trung ương. 

- Nguồn kinh phí địa phương. 

- Nguồn kinh phí Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS. 

- Các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Kinh phí thực hiện 

- Trong năm 2023, 2024 kinh phí đào tạo, tập huấn, hỗ trợ giám sát, mua 

sắm các vật tư, trang thiết bị phục vụ chương trình cấp thuốc Methadone nhiều 

ngày tại Hải Phòng được Bộ Y tế, Cục phòng, chống HIV/AIDS và Dự án Qũy 

toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS hỗ trợ. 

- Các hoạt động khác sử dụng các nguồn kinh phí được hỗ trợ từ các 

Chương trình, Dự án và cân đối từ nguồn kinh phí của địa phương theo quy định. 

VI. Tổ chức thực hiện: 

1. Phân công trách nhiệm 

  a) Sở Y tế 

 - Chỉ đạo việc tổ chức hoạt động của các cơ sở điều trị Methadone, thực 

hiện việc cấp phát thuốc nhiều ngày cho người bệnh đảm bảo đúng theo quy định 

chuyên môn của Bộ Y tế. 

 - Chỉ đạo việc phối hợp giữa các đơn vị y tế địa phương để hỗ trợ chuyên 

môn y tế cho các cơ sở điều trị Methadone. 

 - Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc 

tuân thủ các quy định về cấp phát thuốc nhiều ngày cho người bệnh tại các cơ sở 

điều trị Methadone. 

 - Tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá việc triển khai Kế hoạch. 

 - Chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật: 

 + Là đơn vị thường trực, làm đầu mối để triển khai các hoạt động của Kế 

hoạch cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày theo đúng thời gian và lộ trình thực hiện. 

 + Tổ chức tập huấn cho người cung cấp dịch vụ và giám sát để các đơn vị 

triển khai cấp thuốc Methadone và giám sát trong quá trình người bệnh mang 

thuốc về sử dụng theo quy định. 

 + Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động chuyên môn của 

các đơn vị triển khai hoạt động trong Kế hoạch và đánh giá hiệu quả Kế hoạch. 

 +  Tham gia huy động, quản lý và tham mưu điều phối các nguồn kinh phí 

cho Kế hoạch. 
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 + Làm đầu mối tổng hợp và báo cáo kết quả hoạt động của Kế hoạch. 

 - Chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, Trạm Y tế các xã, phường và các đơn 

vị triển khai Kế hoạch; Các cơ sở điều trị, cơ sở cấp phát thuốc Methadone. 

 + Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực đảm bảo đúng quy định 

về cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày. 

 + Chỉ đạo các cơ sở điều trị Methadone rà soát bệnh nhân đủ tiêu chuẩn 

tham gia Đề án, xây dựng kế hoạch, lộ trình cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày 

cho bệnh nhân đang quản lý. 

 + Triển khai, giám sát và kiểm tra cơ sở điều trị Methadone thực hiện việc 

cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày theo quy định của Bộ Y tế. 

 + Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an thành phố, quận, huyện và Công 

an xã, phường để có phương án hỗ trợ về an ninh, trật tự tại các cơ sở điều trị, cơ 

sở cấp phát thuốc Methadone. 

 + Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan ở thành phố, quận, 

huyện và xã/phường/thị trấn để đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về lợi ích của 

chương trình. 

 - Chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Y tế tuyến quận, huyện triển khai Kế hoạch, 

giao nhiệm vụ bằng văn bản cho nhân viên y tế tuyến xã giám sát về sự an toàn 

cũng như tuân thủ điều trị của người bệnh. 

b) Công an thành phố 

- Chỉ đạo Công an các quận, huyện nơi triển khai cấp thuốc Methadone 

nhiều ngày phối hợp với cơ quan y tế và các ngành liên quan trong việc bảo đảm 

an ninh, trật tự tại các cơ sở điều trị, cơ sở cấp phát thuốc Methadone.  

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền lồng ghép việc triển khai 

thí điểm cấp thuốc Methadone nhiều ngày trong các hoạt động thông tin, tuyên 

truyền phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố.  

- Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương liên quan đẩy mạnh công tác đấu 

tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc triển khai cấp thuốc Methadone 

nhiều ngày trên địa bàn thành phố.  

- Chỉ đạo lực lượng Công an các xã, phường, chủ động tham mưu cấp ủy, 

chính quyền, phối hợp các ngành chức năng ở địa bàn cơ sở tổ chức vận động 

người nghiện ma túy, gia đình người nghiện ma túy tham gia điều trị nghiện các 

chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone nhiều ngày.  

c) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
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- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế và các ban ngành khác trong việc triển 

khai tại các cơ sở điều trị Methadone: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Sở phối 

hợp với cơ quan y tế và các ban ngành khác trong việc triển khai các hoạt động 

của Kế hoạch; Tổ chức dạy nghề, tạo việc làm và hỗ trợ vay vốn cho người bệnh 

tái hòa nhập cộng đồng.  

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan trọng công tác thông tin giáo 

dục truyền thông về hiệu quả của việc triển khai điều trị nghiện các chất dạng 

thuốc phiện bằng Methadone.  

- Chỉ đạo các cơ sở điều trị nghiện CDTP bằng Methadone đang quản lý 

triển khai thực hiện theo Kế hoạch.  

d) Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Đài Phát thanh 

và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin 

tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của việc triển khai tại địa phương góp phần nâng 

cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân 

dân nơi triển khai.  

đ) Sở Tài chính 

Chủ trì, phối hợp cùng Sở Y tế và các sở, ngành liên quan tham mưu Uỷ ban 

nhân dân thành phố xem xét, quyết định hoặc trình cấp thẩm quyền quyết định bố 

trí ngân sách để hỗ trợ triển khai thực hiện chương trình.  

e) Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố 

Phối hợp, hướng dẫn hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức 

thành viên tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền, thông tin về mục đích, ý nghĩa việc triển khai, tổ chức thực 

hiện Kế hoạch đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng 

thuận của xã hội trong triển khai cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh 

điều trị các chất dạng thuốc phiện.  

f) Ủy ban nhân dân các quận, huyện 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động chính sách tạo 

môi trường thuận lợi cho việc triển khai trên địa bàn. Đặc biệt đẩy mạnh công tác 

truyền thông để cộng đồng hiểu và tích cực tham gia ủng hộ Kế hoạch triển khai 

mở rộng cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện.  

- Chỉ đạo các ban, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các xã/phường/ thị 

trấn phối hợp ngành y tế trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch. Có phương án 

bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội cho cơ sở điều trị, cơ sở cấp phát thuốc 
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Methadone trên địa bàn quản lý.  

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cơ quan y tế địa phương và cơ sở điều trị, 

cơ sở cấp phát thuốc Methadone trong suốt quá trình triển khai tại địa phương.  

- Bố trí nguồn lực hỗ trợ cơ sở vật chất cho các cơ sở điều trị, cơ sở cấp phát 

thuốc Methadone trên địa bàn.  

2. Công tác báo cáo và đánh giá kết quả chương trình 

- Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này các Sở, ban, ngành, đoàn thể 

liên quan, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và các đơn vị triển khai thực hiện Kế 

hoạch có trách nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình triển khai Kế hoạch này trong 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.  

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về Uỷ ban nhân dân thành phố (qua Sở 

Y tế) trước ngày 10/12 hằng năm và các báo cáo đột xuất khi được yêu cầu.  

- Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan nghiêm túc đánh giá kết quả đạt 

được của chương trình, qua đó rút ra các bài học kinh nghiệm và các giải pháp để 

khắc phục những khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng và hiệu quả của 

chương trình.  

Trên đây là Kế hoạch triển khai cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người 

bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

giai đoạn 2023 - 2024, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành 

phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các đơn vị liên quan triển khai 

thực hiện, báo cáo kết quả về Sở y tế để tổng hợp báo cáo theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Y tế; 

- Cục PC HIV/AIDS; 

- TT. TU, TT HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Uỷ ban MTTQVN TP; 

- Các Sở, ban ngành, đoàn thể TP; 

- UBND các quận, huyện; 

- Báo HP, Đài PT và THHP; 

- Cổng thông tin điện tử TP; 

- CPVP; 

- Phòng NC&KTGS; 

- CV: YT; 

- Lưu: VT. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Khắc Nam 
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Chỉ tiêu dự kiến số lượng người bệnh điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện 

được cấp thuốc Methadone nhiều ngày tại các cơ sở điều trị Methadone  

giai đoạn 2023 - 2024 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày     /        / 2023 

của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

 

TT Cơ sở điều trị Methadone 

Số lượng BN 

hiện đang 

điều trị 

Methadone 

Số người bệnh dự kiến 

được cấp thuốc 

Methadone nhiều ngày  

Ghi chú 

Năm 2023 Năm 2024  

1. CSĐT  Methadone Vĩnh Niệm 580 100 150 
Sát nhập Methadone Lê 

Chân vào CSĐT Vĩnh 

Niệm từ ngày 01/8/2023 

2. CSĐT Methadone Ngô Quyền 280 80 100  

3. CSĐT Methadone Thủy Nguyên 340 150 150  

4. CSĐT Methadone Hồng Bàng 285 90 100  

5. CSĐT Methadone Kiến An 340 150 150  

6. CSĐT Methadone Thủy Triều 365 120 150  

7. CSĐT Methadone Hải An 180 50 70  

8. CSĐT Methadone Thanh Xuân 250 80 90  

9. CSĐT Methadone Hòa Bình 250 0 100  

10. CSĐT Methadone An Lão 170 0 50  

11. CSĐT Methadone An Dương  85 0 20  

12. CSĐT cấp phát An Hưng 200 0 80  

13. CSĐT Methadone Đồ Sơn 170 0 80  

14. CSĐT Methadone Dương Kinh 100 0 40  

15. CSĐT Methadone Vĩnh Bảo 115 0 60  

16. CSĐT Methadone Tiên Lãng 125 0 60  

17. CSĐT Cai nghiện số 2 80 0 0 
Không triển khai cấp 

thuốc nhiều ngày trong 

CS cai nghiện tập trung 

 Tổng 3.915 820 1.450  
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